
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0224161089 Đỗ Trường An 26/01/98 8 7 7 7.0 7.2 4 5.6

2 0224161090 Trần Bảo 10/11/98 8 5 4 4.3 5.1 4 4.5

3 0224161093 Lê Duy Cương 26/05/97 9 7 7 7.0 7.4 7 7.2

4 0224161094 Đặng Ngọc Cường 13/06/96 10 8 2 4.0 5.2 8 6.6

5 0224161095 Nguyễn Quốc Cường 15/07/98 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

6 0224161096 Phan Văn Cường 06/03/98 8 6 3 4.0 4.8 6 5.4

7 0224161097 Nguyễn Công Danh 11/02/97 7 6 3 4.0 4.6 6 5.3

8 0224161098 Trần Quốc Danh 02/06/98 8 7 3 4.3 5.1 7 6.0

9 0224161099 Phan Phước Dẫn 25/01/97 9 5 5 5.0 5.8 5 5.4

10 0224161100 Mai Văn Dinh 06/12/98 8 7 7 7.0 7.2 6 6.6

11 0224161101 Châu Khánh Duy 03/10/96 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

12 0224161102 Nguyễn Đôn Duy 15/11/98 10 9 8 8.3 8.7 6 7.3

13 0224161106 Nguyễn Tấn Đạt 15/09/98 6 5 3 3.7 4.1 7 5.6

14 0224161108 Đặng Xuân Đức 15/10/96 10 7 5 5.7 6.5 7 6.8

15 0224161109 Đổ Huỳnh Đức 26/11/98 6 6 6 6.0 6.0 3 4.5

16 0224161110 Nguyễn Minh Đức 06/01/97 8 6 6 6.0 6.4 4 5.2

17 0224161111 Đỗ Quốc Hào 16/11/96 8 6 5 5.3 5.9 6 5.9

18 0224161112 Phạm Đăng Hào 21/06/98 10 9 5 6.3 7.1 8 7.5

19 0224161113 Lương Tấn Hải 22/03/98 8 6 3 4.0 4.8 6 5.4

20 0224161116 Nguyễn Xuân Hiệp 28/12/96 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

21 0224161117 Cao Nhơn Hòa 22/06/97 7 6 5 5.3 5.7 6 5.8

22 0224161118 Trần Thanh Hóa 12/12/97 9 8 7 7.3 7.7 8 7.8

23 0224161119 Đặng Ngọc Huy 28/02/94 10 9 9 9.0 9.2 8 8.6

24 0224161121 Nguyễn Khắc Huy 18/04/98 7 7 6 6.3 6.5 7 6.7

25 0224161122 Châu Quốc Hùng 18/01/98 8 5 3 3.7 4.5 4 4.3

26 0224161123 Nguyễn Quang Hùng 28/11/96 7 5 1 2.3 3.3 3 3.1

27 0224161124 Nguyễn Văn Kha 20/06/98 10 10 9 9.3 9.5 8 8.7

28 0224161125 Lê Quốc Khánh 06/09/98 7 6 3 4.0 4.6 6 5.3

29 0224161126 Lê Thiện Khánh 01/01/98 10 7 5 5.7 6.5 5 5.8

30 0224161128 Nguyễn Hoàng Lam 10/12/98 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

31 0224161129 Dư Thanh Lâm 12/03/98 7 7 5 5.7 5.9 7 6.5

32 0224161130 Phan Gia Lập 29/12/97 8 5 1 2.3 3.5 6 4.7

33 0224161132 Nguyễn Vũ Luân 18/01/98 8 7 7 7.0 7.2 7 7.1

34 0224161137 Lương Minh Ngọc 13/07/98 6 5 2 3.0 3.6 6 4.8

35 0224161142 Nguyễn Trọng Phúc 29/09/98 6 7 3 4.3 4.7 7 5.8

36 0224161144 Trần Hồng Quân 19/05/97 8 7 3 4.3 5.1 7 6.0

37 0224161147 Trần Duy Tâm 30/08/95 10 10 9 9.3 9.5 9 9.2
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38 0224161148 La Thanh Tân 12/08/96 9 8 7 7.3 7.7 7 7.3

39 0224161151 Phạm Hoàng Thái 27/12/98 6 9 9 9.0 8.4 8 8.2

40 0224161152 Ngô Nguyễn Nhật Thắng 28/02/97 6 6 0 2.0 2.8 6 4.4

41 0224161153 Nguyễn Cao Thắng 28/03/98 9 9 7 7.7 7.9 6 7.0

42 0224161154 Phạm Dương Thắng 13/12/98 8 6 0 2.0 3.2 5 4.1

43 0224161155 Đoàn Lê Thịnh 19/02/98 7 5 5 5.0 5.4 5 5.2

44 0224161156 Hoàng Văn Thọ 25/09/98 8 8 4 5.3 5.9 8 6.9

45 0224161157 Bùi Văn Thuận 03/05/98 8 9 9 9.0 8.8 6 7.4

46 0224161161 Nguyễn Hữu Tiến 04/08/97 7 7 3 4.3 4.9 7 5.9

47 0224161163 Nguyễn Văn Tỉnh 11/12/96 8 7 6 6.3 6.7 7 6.8

48 0224161164 Trần Trung Tín 05/08/98 7 5 5 5.0 5.4 5 5.2

49 0224161165 Trương Gia Tính 15/10/98 6 5 0 1.7 2.5 4 3.3

50 0224161166 Nguyễn Chí Toàn 15/07/96 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

51 0224161168 Trần Vũ Trình 18/07/98 8 7 7 7.0 7.2 7 7.1

52 0224161169 Đặng Văn Tuấn 07/11/98 8 6 4 4.7 5.3 6 5.7

53 0224161170 Phạm Văn Tường 21/05/98 9 7 6 6.3 6.9 7 6.9

54 0224161172 Nguyễn Ngọc Anh Văn 27/01/98 8 7 6 6.3 6.7 7 6.8

55 0224161174 Vũ Viết Việt 20/11/97 9 8 7 7.3 7.7 8 7.8

56 0224161175 Trần Thanh Vũ 01/12/97 10 9 8 8.3 8.7 9 8.8

57 0224161176 Đoạn Minh Vương 18/11/97 8 6 6 6.0 6.4 6 6.2

58 0224151003 Phạm Quốc Bảo 17/08/96 7 5 5 5.0 5.4 2 3.7

59 0224151011 Huỳnh Thanh Duy 28/11/97 7 6 3 4.0 4.6 6 5.3

60 0224151017 Nguyễn Hữu Điền 09/01/96 7 7 7 7.0 7.0 5 6.0

61 0224151080 Huỳnh Minh Trung 12/10/96 7 7 1 3.0 3.8 7 5.4


